
STT 
Tên đơn vị,  

cá nhân 

Vị trí 

việc làm 

Số lượng nhiệm vụ 

Gắn với sản phầm 

Kết quả đánh giá 

các tháng năm 2023 
Điểm năm 

I Tập thể Lãnh đạo quản lý Sở Nội vụ 5992 
 

87,24 

1 Lê Quang Hòa Giám đốc 5992 4A, 8B 87,58 

2 Cù Trọng Khang Phó giám đốc 1966 5A, 7B 87,33 

3 Nguyễn Thị Tươi Phó giám đốc 2180 5A, 7B 87,17 

4 Nguyễn Thị Thiều Hương Phó giám đốc 1816 5A, 7B 87,33 

II Phòng Công chức, viên chức 1071 3A, 9B 85,85 

1 Vũ Trường Giang Trưởng phòng 65 3A, 9B 82,8 

2 Phạm Thị Ngoan Phó trưởng phòng 224 6A, 6B 86,2 

3 Phạm Văn Tùng Phó trưởng phòng 122 7A, 5B 87,9 

PHỤ LỤC 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ và đánh giá, xếp loại đơn vị, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ năm 2023 

(Từ tháng 12/2022-11/2023) 
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các tháng năm 2023 
Điểm năm 

4 Nguyễn Thị Nga Chuyên viên 136 4A, 8B 83,8 

5 Nguyễn Thị Hải Yến Chuyên viên 163 7A, 5B 88,4 

6 Trần Thị Kim Tuyến Chuyên viên 134 6A, 6B 87,5 

7 Nguyễn Thị Dương Chuyên viên 123 6A, 6B 86,7 

8 Nguyễn Bá Hoàng Chuyên viên 104 4A, 7B 83,5 

III Phòng Tín ngưỡng - Tôn giáo 636 6A, 5B, 1C 88,15 

1 Trần Thị Lý Trưởng phòng 66 6A, 5B, 1C 87,25 

2 Nguyễn Anh Tuấn Phó trưởng phòng 26 12B 84,41 

3 Mai Thị Hồng Huệ Phó trưởng phòng 149 7A, 4B, 1C 88,6 

4 Nguyễn Văn Bằng Chuyên viên 105 7A, 5B 88,83 

5 Vũ Thị Tân Chuyên viên 94 7A, 5B 89,16 

6 Hoàng T. Thùy Dung Chuyên viên 102 7A, 5B 88,75 
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7 Phạm Thu Huyền Chuyên viên 117 6A, 6B 88,66 

8 Lê Thị Hải Anh Chuyên viên 73 6A, 6B 89,25 

IV Trung tâm Lưu trữ lịch sử 716 6A, 6B 86 

1 Trương Văn Toàn Giám đốc 124 5A, 7B 84,83 

2 Bùi T. Thu Hà Phó giám đốc 100 2A, 10B 81,6 

3 Đinh T. Ngọc Tân Phó giám đốc 75 4A, 8B 87 

 Phòng HC-TH  266 3A, 9B  

4 Nguyễn Viết Hòa Lưu trữ viên 140 8A, 4B  89,67 

5 Đinh T. Thùy Giang Lưu trữ viên 47 3A, 9B 82,5 

6 Nguyễn Trường Thịnh Lưu trữ viên 47 2A, 10B 81,66 

7 Đoàn Thị Trà Giang Lưu trữ viên 32 2A, 10B 81,66 
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các tháng năm 2023 
Điểm năm 

8 Đỗ Văn Tiến Nhân viên 

Đưa đón Lãnh đạo 

Trung tâm an toàn, 

đúng giờ tổng số 27 

cuộc, trong đó: ngoài 

tỉnh 4 cuộc, nội tỉnh 23 

cuộc 

2A, 10B 81,33 

9 Nguyễn Thị Dinh Nhân viên 

Chuẩn bị điều kiện, 

phục vụ 22 cuộc họp, 

dọn dẹp, vệ sinh 01 

phòng làm việc lãnh 

đạo, hành lang, Kho 

Lưu trữ thường xuyên; 

phối hợp thực hiện các 

nhiệm vụ chỉnh lý, số 

hóa tài liệu 

1A; 8B 81,25 

 Phòng Nghiệp vụ lưu trữ 151 5A; 7B  

10 
Lương Lê Thành 

Lưu trữ viên 24 10B, 2C 76 

11 Nguyễn Thị Hiếu Lưu trữ viên 72 6A, 6B  88,3 

12 Nguyễn Thị Hằng Lưu trữ viên 55 5A, 7B 81,4 
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V Phòng Xây dựng chính quyền 597 5A, 7B 86,7 

1 Trần Hưng  Trưởng phòng 89 4A, 8B 83,2 

2 Hoàng Minh Hiền Phó trưởng phòng 71 7A, 5B 88,5 

3 Vũ Thị Duyên Phó trưởng phòng 124 7A, 5B 88,3 

4 Đỗ Thị Phương Chuyên viên 48 1A, 11B 81,5 

5 Vương Thị Ngọc Chuyên viên 95 7A, 5B  88,5 

6 Phan Thị Diễm Chuyên viên 160 8A, 4B 89,3 

7 Vũ T. Thanh Hương Chuyên viên 104 6A, 6B  87,6 

VI Văn phòng  1004 5A, 6B, 1C 85,9 

1 Phạm Thị Tuyết Chánh Văn phòng 45 4A, 6B, 1C, 1D 77 

2 Vũ Quốc Khánh Phó chánh Văn phòng 221 6A, 5B, 1C 86,4 

3 Nguyễn T.Thu Trang Chuyên viên 93 7A, 5B 89,16 
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4 Chu Bình Mích Chuyên viên 76 7A, 5B 86,3 

5 Mai Hồng Quân Chuyên viên 474 3A, 9 B 82 

6 Vũ Thị Sang Cán sự 

Tiếp nhận xử lý 14.328 

VB đến, phát hành 5.395 

VB đi, thủ quỹ,  lưu trữ 

cơ quan 

7A, 5B 88 

7 Lương Mạnh Thắng Nhân viên 

Đưa đón Lãnh đạo Sở 

an toàn, đúng giờ tổng 

số 272 cuộc 

7A, 5B 87,8 

8 Đỗ Ngọc Phú Nhân viên 

Đưa đón Lãnh đạo Sở 

an toàn, đúng giờ tổng 

số 275 cuộc 

6A, 6 B 87,4 

9 Lê Xuân Tình Nhân viên 

Đưa đón Lãnh đạo Sở 

an toàn, đúng giờ tổng 

số 320 cuộc 

6A, 6B 87,4 

10 Hoàng Thị Thanh Mai Nhân viên 

Chuẩn bị điều kiện 

phục vụ 176 cuộc 

họp, phục vụ 02 

phòng làm việc lãnh 

đạo Sở  

7A, 5B 87,6 
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11 Lê Thị Thu Hà Nhân viên 

Chuẩn bị điều kiện 

phục vụ 186 cuộc 

họp, phục vụ 02 

phòng làm việc lãnh 

đạo Sở 

5A, 7B 86,6 

VII Ban Thi đua Khen thưởng 1084 8A, 4B 87,03 

1 Nguyễn Đình Tuệ Trưởng ban 46 8A, 4B 89,67 

2 Đỗ Thị Yến Phó trưởng ban 116 7A, 5B 88,83 

3 Nguyễn T.Hồng Dung Chuyên viên 44 12B 81,5 

4 Vũ Xuân Hanh Chuyên viên 100 6A, 6B  88,9 

5 Đặng Mạnh Tuân Chuyên viên 67 5A, 7B 86,66 

6 Lê Thị Yến Chuyên viên 84 6A, 6B 86,58 

7 Phạm Thị Huyền Chuyên viên 104 6A, 6B 89,08 
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8 Phạm Thị Hà Mi Chuyên viên 289 7A, 5B 89,25 

9 Trần Thị Lan Phương 
Chuyên viên 

100 6A, 6B 87,3 

10 Đoàn Thu Trang Chuyên viên 98 5A, 7B 87,1 

11 Ngô Thành Trung Nhân viên 36 2A, 10B 82,5 

VIII Thanh tra Sở  518 7A, 5B 87,52 

1 Lương T. Phương Chi Chánh Thanh tra 134 6A; 6B 89,3 

2 Quách Thị Lan Phương Phó Chánh Thanh tra 128 7A; 4B; 1 C 87,6 

3 Phan Thu Trang  Thanh tra viên 127 8A; 4B 89,6 

4 Bùi Trung Kiên Chuyên viên 129 4A; 5B; 1C 83,6 

IX Phòng Tổ chức, biên chế 729 7A, 5B 89,2 

1 Bùi Xuân Hiếu Trưởng phòng 30 6A, 6B 88,25 

2 Đào Thị Thu Trang Phó trưởng phòng 107 8A, 4B 90,16 
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3 Phạm Minh Châu Chuyên viên 79 5A, 7B 86,80 

4 Nguyễn Thị Anh Chuyên viên 101 8A, 4B 89,58 

5 Nguyễn Thị Luyến Chuyên viên 162 7A, 5B 89,92 

6 Mai Quỳnh Nga Chuyên viên 110 8A, 4B 89,25 

7 Hoàng Thị Bích Ngọc Chuyên viên 141 8A, 4B 90,5 

IX Phòng CCHC-VTLT 288 6A, 6B 88,42 

1 Hoàng Xuân Chính Trưởng phòng 25 4A, 8B 86,7 

2 Trần Anh Dũng Phó trưởng phòng 80 7A, 5B 88,5 

3 Đoàn Minh Sang Chuyên viên 52 8A, 4B 89,3 

4 Trần Thị Hồng Anh Chuyên viên 67  8A, 4B 89,3 

5 Nguyễn Kim Tuyến Chuyên viên 62  6A, 6B 88,3 
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